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	BỘ CÔNG AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, 
NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI  
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-/BCA
 ngày01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)

	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1. 
	Luật
	28/2013/QH13; 12/06/2013

	Luật Phòng, chống khủng bố
	Sửa đổi, bổ sung
	Bổ sung quy định việc vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân là một trong những biện pháp khẩn cấp chống khủng bố vào khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống khủng bố cho phù hợp với khoản 6 Điều 10 Luật Cảnh sát cơ động
	Dự kiến: 2026



	2. 
	Luật
	13/2017/QH14; 20/06/2017

	Luật Cảnh vệ
	Sửa đổi, bổ sung
	Giải quyết các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn
	Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)

	3. 
	Luật
	
	Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Ban hành mới
	Thay thế một phần Luật Giao thông đường bộ năm 2008
	Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)

	4. 
	Nghị định
	169/2007/NĐ-CP; 19/11/2007
	Nghị định về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an
	Sửa đổi, bổ sung
	Khó khăn, vướng mắc về cơ chế thực hiện nên việc triển khai chưa hiệu quả
	Dự kiến: 2024 - 2025

	5. 
	Nghị định
	27/2010/NĐ-CP; 24/3/2010
	Nghị định quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết
	Bãi bỏ
	Không phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bộ Công an hiện nay
	Dự kiến: 2024

	6. 
	Nghị định
	41/2014/NĐ-CP; 13/5/2014
	Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	7. 
	Nghị định
	83/2017/NĐ-CP; 18/7/2017
	Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Sửa đổi, bổ sung
	Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính
	Dự kiến: 2024

	8. 
	Nghị định
	133/2020/NĐ-CP; 09/11/2020
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	Sửa đổi, bổ sung
	Một số quy định không còn phù hợp trong thực tiễn
	Chương trình năm 2023

	9. 
	Nghị định
	136/2020/NĐ-CP; 24/11/2020
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy
	Sửa đổi, bổ sung
	Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính
	Dự kiến: 2024

	10. 
	Nghị định
	25/2021/NĐ-CP; 24/3/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	11. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	09/2010/QĐ-TTg; 08/02/2010
	Quyết định quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra Công an nhân dân
	Bãi bỏ
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	12. 
	Thông tư liên bộ
	04/TTLB-NV-NG; 02/06/1988
	Thông tư liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao về việc giải quyết cho người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh đoàn tụ gia đình vì lý do nhân đạo
	Bãi bỏ
	Hiện nay, việc xuất cảnh của công dân Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2023) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định của Thông tư liên bộ số 04/TTLB không còn áp dụng trong thực tế.
	Dự kiến: 2024



	13. 
	Thông tư liên tịch
	01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH; 18/01/2005
	Thông tư liên tịch số ngày của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động
	Bãi bỏ
	Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH thi hành Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, Nghị định số 81/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực (hiện nay đang thực hiện theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

Bộ trưởng Bộ Công an không ban hành văn bản mới để quy định nội dung này.
	Dự kiến: 2024



	14. 
	Thông tư liên tịch
	06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC; 10/10/2006
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/2005/QÐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành
	Bãi bỏ
	Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg. Tuy nhiên Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
	Dự kiến: 2024



	15. 
	Thông tư liên tịch
	2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA; 22/11/2007
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân
	Bãi bỏ
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	16. 
	Thông tư liên tịch
	
	Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp và trách nhiệm trong hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự
	Ban hành mới
	Tăng cường quan hệ phối hợp, nâng cao trách nhiệm của người trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý vụ án, vụ việc kịp thời, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đặc biệt là các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực
	Dự kiến: 2024



	17. 
	Thông tư
	12/2004/TT-BCA(V19); 23/9/2004
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.
	Bãi bỏ
	Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Tuy nhiên Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 đã hết hiệu lực theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.
	Dự kiến: 2024



	18. 
	Thông tư
	18/2004/TT-BCA(V19); 09/11/2004
	Thông tư hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra
	Bãi bỏ
	- Về căn cứ ban hành: Các căn cứ ban hành của Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19) đều đã hết hiệu lực (gồm: Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra; Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 25/3/2004 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị quyết số 388).

- Về nội dung: Việc bồi thường thiệt hại cho trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
	Dự kiến: 2024



	19. 
	Thông tư
	01/2006/TT-BCA(C11); 12/01/2006
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Ðiều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
	Bãi bỏ
	Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên trong khi tiến hành tố tụng hình sự. Tuy nhiên Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 đã hết hiệu lực. Các quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) đã được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản khác có liên quan.
	Dự kiến: 2024



	20. 
	Thông tư
	04/2007/TT-BCA-V19; 21/5/2007
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân
	Bãi bỏ
	Thông tư số 04/2007/TT-BCA-V19 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Tuy nhiên Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 đã hết hiệu lực theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.
	Dự kiến: 2024



	21. 
	Thông tư
	11/2007/TT-BCA(C11);  31/8/2007
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QÐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ
	Bãi bỏ
	Thông tư số 11/2007/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg. Tuy nhiên Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ do Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg không phù hợp với Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
	Dự kiến: 2024



	22. 
	Thông tư
	06/2008/TT-BCA-C11; 27/5/2008
	Thông tư hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân
	Bãi bỏ
	Hiện nay lệ phí đăng ký cư trú thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Đồng thời, hiện không còn cấp chứng minh nhân dân mà chỉ cấp căn cước công dân, lệ phí cấp căn cước công dân thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
	Dự kiến: 2024



	23. 
	Thông tư
	10/2008/TT-BCA; 24/7/2008
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật trong Công an nhân dân
	
	- Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành của Thông tư số 10/2008/TT-BCA đều đã hết hiệu lực (gồm: Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa – thông tin). 
- Về nội dung văn bản: Hiện nay các chế độ đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BCA ngày 26/10/2022 quy định mức chi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân.
	Dự kiến: 2024



	24. 
	Thông tư
	41/2009/TT-BCA-V19; 02/7/2009
	Thông tư bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân
	Bãi bỏ
	Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Tuy nhiên Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 đã hết hiệu lực theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.
	Dự kiến: 2024



	25. 
	Thông tư
	58/2009/TT-BCA(C11); 28/10/2009
	Thông tư quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ
	Thay thế
	Chưa quy định thống kê đối với tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa
	Dự kiến: 2024

	26. 
	Thông tư
	08/2010/TT-BCA; 05/02/2010
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009 về quản lý, sử dụng pháo
	Bãi bỏ
	- Về căn cứ ban hành: căn cứ ban hành của Thông tư số 08/2010/TT-BCA đều đã hết hiệu lực (gồm: Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an).

- Về nội dung văn bản: Thông tư số 08/2010/TT-BCA không phù hợp với Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo.

Bộ trưởng Bộ Công an không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.
	Dự kiến: 2024



	27. 
	Thông tư
	08/2013/TT-BCA; 01/02/2013
	Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự
	Bãi bỏ
	Ngày 09/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 4164/QĐ-BCA về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1727/QĐ-BCA ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo mô hình tổ chức của Bộ Công an hiện nay không còn Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự.
	Dự kiến: 2024



	28. 
	Thông tư
	17/2014/TT-BCA; 24/04/2014
	Thông tư quy định về vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Thay thế
	Phù hợp thực tiễn phát triển khoa học công nghệ
	Dự kiến: 2024

	29. 
	Thông tư
	43/2014/TT-BCA; 08/10/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10-01-2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
	Bãi bỏ
	- Về căn cứ ban hành: căn cứ ban hành của Thông tư số 43/2014/TT-BCA đều đã hết hiệu lực (gồm: Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân; Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014); Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc).

- Về nội dung văn bản: Căn cứ khoản 2 Điều 51 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành 07 Thông tư, gồm: Thông tư số 37/2022/TT-BCA ngày 13/10/2022 quy định về lập kế hoạch tổ chức lao động, quản lý, sử dụng kết quả lao động và lập, quản lý, sử dụng Quỹ hòa nhập  cộng đồng của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Thông tư số 41/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định về thăm gặp; nhận thư, tiền, quà, liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc; Thông tư số 42/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng; Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc; Thông tư số 47/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy trường giáo dưỡng; Thông tư số 48/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc; Thông tư số 49/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định về xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc. Thông tư số 43/2014/TT-BCA không còn phù hợp với Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và  cơ sở giáo dục bắt buộc và các Thông tư nêu trên.
	Dự kiến: 2024



	30. 
	Thông tư
	28/2015/TT-BCA; 29/06/2015
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13-5-2014 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	31. 
	Thông tư
	40/2015/TT-BCA; 24/08/2015
	Thông tư quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
	Thay thế
	Phù hợp với Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
	Dự kiến: 2024

	32. 
	Thông tư
	28/2016/TT-BCA; 05/7/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	Bãi bỏ
	- Căn cứ ban hành: các căn cứ ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCA đều đã hết hiệu lực (gồm: Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015); Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an).
- Về nội dung văn bản: Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC. Nội dung quy định tại Quyết định đã đầy đủ, Bộ trưởng Bộ Công an không ban hành văn bản hướng dẫn Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg.
	Dự kiến: 2024



	33. 
	Thông tư
	40/2016/TT-BCA; 12/10/2016
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Bãi bỏ
	Hiện nay, mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này đang thực hiện theo quy định của Thông tư số 53/2023/TT-BCA ngày 23/10/2023 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng là Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
	Dự kiến: 2024



	34. 
	Thông tư
	46/2016/TT-BCA; 08/11/2016
	Thông tư quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, chức danh, định biên thuyền viên trên phương tiện thủy và đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng máy trong Công an nhân dân
	Thay thế
	Chưa quy định thuyền viên và định biên thuyền viên trên phương tiện tàu biển
	Dự kiến: 2024

	35. 
	Thông tư
	31/2017/TT-BCA; 13/9/2017
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Bãi bỏ
	Hiện nay, mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này đang thực hiện theo quy định của Thông tư số 53/2023/TT-BCA ngày 23/10/2023 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng là Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
	Dự kiến: 2024

	36. 
	Thông tư
	02/2018/TT-BCA; 11/01/2018
	Thông tư quy định về đăng kiểm viên phương tiện đường thủy Công an nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung
	Quy định về đăng kiểm viên phương tiện thủy Công an nhân dân không phù hợp với văn bản QPPL mới ban hành
	Dự kiến: 2024

	37. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BCA; 05/03/2018
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Sửa đổi, bổ sung
	Phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	Dự kiến: 2024

	38. 
	Thông tư
	30/2018/TT-BCA; 28/8/2018
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Bãi bỏ
	Hiện nay, mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này đang thực hiện theo quy định của Thông tư số 53/2023/TT-BCA ngày 23/10/2023 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng là Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
	Dự kiến: 2024

	39. 
	Thông tư
	32/2018/TT-BCA; 08/10/2018
	Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông
	Sửa đổi, bổ sung
	Chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
	Dự kiến: 2024 - 2025

	40. 
	Thông tư
	34/2018/TT-BCA; 15/10/2018
	Thông tư quy định trình tự điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông
	Sửa đổi, bổ sung
	Chưa quy định cụ thể công tác phối hợp giữa ngành Công an và Giao thông vận tải
	Dự kiến: 2024 - 2025

	41. 
	Thông tư
	29/2019/TT-BCA; 30/08/2019
	Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	42. 
	Thông tư
	67/2019/TT-BCA; 28/11/2019
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	Sửa đổi, bổ sung
	Bãi bỏ nội dung quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát
	Dự kiến: 2024

	43. 
	Thông tư
	74/2019/TT-BCA; 18/12/2019
	Thông tư quy định về tổ chức bộ máy Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung
	Một số quy định không còn phù hợp trong thực tiễn
	Dự kiến: 2024

	44. 
	Thông tư
	79/2019/TT-BCA; 26/12/2019
	Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe trong Công an nhân dân
	Thay thế
	Chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
	Dự kiến: 2024

	45. 
	Thông tư
	12/2020/TT-BCA; 07/02/2020
	Thông tư quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú
	Sửa đổi, bổ sung
	Một số văn bản có liên quan trực tiếp đến Thông tư đang trong quá trình sửa đổi nên Thông tư cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
	Dự kiến: 2024

	46. 
	Thông tư
	69/2020/TT-BCA; 22/06/2020
	Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
	Thay thế
	Xây dựng Thông tư quy định về công tác bảo vệ môi trường
	Dự kiến: 2024

	47. 
	Thông tư
	70/2020/TT-BCA; 22/06/2020
	Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân
	Thay thế
	Xây dựng Thông tư quy định về công tác bảo vệ môi trường
	Dự kiến: 2024

	48. 
	Thông tư
	78/2020/TT-BCA; 08/07/2020
	Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra Công an nhân dân
	Bãi bỏ
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	49. 
	Thông tư
	147/2020/TT-BCA; 31/12/2020
	Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	Bãi bỏ
	Đã quy định tại Phụ lục A.4 QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 30/11/2022
	Dự kiến: 2024

	50. 
	Thông tư
	149/2020/TT-BCA; 31/12/2020
	Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Sửa đổi, bổ sung
	Phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	Dự kiến: 2024

	51. 
	Thông tư
	103/2021/TT-BCA; 01/11/2021
	Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân
	Sửa đổi, bổ sung
	Một số quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân của Nghị định số  133/2020/NĐ-CP
	Dự kiến: 2024

	52. 
	Thông tư
	128/2021/TT-BCA; 31/12/2021
	Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	53. 
	Thông tư
	18/2022/TT-BCA; 20/04/2022
	Thông tư quy định quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024

	54. 
	Thông tư
	01/2023/TT-BCA; 05/01/2023
	Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
	Thay thế
	Phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022
	Dự kiến: 2024


